
Tuần 14 YTCC1 YTCC2 YTCC3 YTCC4 CNDD 1 CNDD 2

25/11-29/11 35 52 32 19 50 57

07g30 - 08g20 TT TIN HỌC NN TT PTSL GDTC NN

08g30 - 09g20 TT TIN HỌC NN TT PTSL GDTC NN

09g30 -10g20 TT TIN HỌC NN TT PTSL GDTC NN

10g30 - 11g20 TT TIN HỌC NN TT PTSL GDTC NN

P.207 KHU A P.1NN KHU B P.207 KHU A

13g30 - 14g20

14g30 - 15g20

15g30 - 16g20 TT TIN HỌC

16g30 - 17g20 TT TIN HỌC

07g30 - 08g20 ĐLCMĐCSVN ĐLCMĐCSVN ĐLCMĐCSVN ĐLCMĐCSVN ĐLCMĐCSVN

08g30 - 09g20 ĐLCMĐCSVN ĐLCMĐCSVN ĐLCMĐCSVN ĐLCMĐCSVN ĐLCMĐCSVN

09g30 -10g20 ĐLCMĐCSVN ĐLCMĐCSVN ĐLCMĐCSVN ĐLCMĐCSVN ĐLCMĐCSVN

10g30 - 11g20 ĐLCMĐCSVN ĐLCMĐCSVN ĐLCMĐCSVN ĐLCMĐCSVN ĐLCMĐCSVN

P.203 KHU A P.203 KHU A P.203 KHU A P.203 KHU A P.203 KHU A

13g30 - 14g20 SINH LÝ NỘI (CBTT 1) SINH LÝ SINH LÝ

14g30 - 15g20 SINH LÝ NỘI (CBTT 1) SINH LÝ SINH LÝ

15g30 - 16g20

VẬT LÝ - Y SINH
NỘI (CBTT 1)

VẬT LÝ - Y SINH UNG BƯỚU

(P.8 NN KHU B) 

16g30 - 17g20

VẬT LÝ - Y SINH
NỘI (CBTT 1)

VẬT LÝ - Y SINH UNG BƯỚU

(P.8 NN KHU B) 

P.203 KHU A P.11 KHU B P.203 KHU A P.203 KHU A

07g30 - 08g20 NLCNML TT VI SINH NLCNML

08g30 - 09g20 NLCNML TT VI SINH NLCNML

09g30 -10g20 NLCNML TT VI SINH NLCNML

10g30 - 11g20 NLCNML NLCNML

P.11 KHU B P.11 KHU B

13g30 - 14g20 NN NN NHI

14g30 - 15g20 NN NN NHI

15g30 - 16g20 NN NN NHI

16g30 - 17g20 NN NN NHI

P.207 KHU A P.207 KHU A P.11 KHU B

07g30 - 08g20 TTHCM TTHCM TTHCM TTHCM LÃO

08g30 - 09g20 TTHCM TTHCM TTHCM TTHCM LÃO

09g30 -10g20 TTHCM TTHCM TTHCM TTHCM LÃO

10g30 - 11g20 TTHCM TTHCM TTHCM TTHCM LÃO

P.203 KHU A P.203 KHU A P.203 KHU A P.203 KHU A P.12 KHU B

13g30 - 14g20 GIẢI PHẪU NỘI (CBTT 1) QLDVYT XHHYH - NHYH

14g30 - 15g20 P.1 NN KHU B NỘI (CBTT 1) QLDVYT

15g30 - 16g20 SHTB&DT NỘI (CBTT 1) QLDVYT SHTB&DT NỘI

16g30 - 17g20 SHTB&DT NỘI (CBTT 1) QLDVYT SHTB&DT NỘI

P.8 NN KHU B P.11 KHU B P.2NN KHU B P.8 NN KHU B P.10 KHU B

07g30 - 08g20 GDTC THI  PCTH TT PTSL GIẢI PHẪU

08g30 - 09g20 GDTC TT PTSL GIẢI PHẪU

09g30 -10g20 GDTC TT PTSL

10g30 - 11g20 GDTC TT PTSL

P.8 NN KHU B BỘ MÔN P.12 KHU B

13g30 - 14g20 HOÁ NỘI (CBTT 1) HOÁ NHIỄM

14g30 - 15g20 HOÁ NỘI (CBTT 1) HOÁ NHIỄM

15g30 - 16g20 NỘI (CBTT 1) NGOẠI

16g30 - 17g20 NỘI (CBTT 1) NGOẠI

P.208 KHU A P.12 KHU B P.208 KHU A P.11 KHU B

THỜI GIAN 

HỌC

Thứ Hai

Thứ Ba

Thứ Tư

Thứ Năm

Thứ Sáu



CNXN 1 CNXN2 CNXN3 CNXN4 CNKTYH 1 CNKTYH 2 CNKTYH3 CNKTYH4

43 55 56 30 38 39 52 25

NGUYÊN LÝ CƠ TT TTBV NLCBCNMLN1 THI TTLS TTLS

BẢN CHỦ NGHĨA XN TB 1 TTBV NLCBCNMLN1 NLCBCNMLN 2 TTLS TTLS

MÁC LÊ-NIN TTBV NLCBCNMLN1 TTLS TTLS

1 TTBV NLCBCNMLN1 TTLS TTLS

P.12 KHU B P.11 KHU B P.10 KHU B

TT BỆNH TT TTBV TT KÝ THUẬT ĐƯỜNG LỐI 

TIN HỌC HỌC HÓA SINH 3 TTBV TIN HỌC CHỤP CÁCH MẠNG

TT NỘI - TT TTBV TT CẮT LỚP ĐẢNG CỘNG SẢN

TIN HỌC NGOẠI HÓA SINH 3 TTBV TIN HỌC VI TÍNH 2 VIỆT NAM

P.12 KHU B P.11 KHU B P.1NN KHU B

NN 1 NN2 TTBV NN 1 TTLS TTLS TTLS

NN 1 NN2 TTBV NN 1 TTLS TTLS TTLS

NN 1 NN2 TTBV NN 1 TTLS TTLS TTLS

NN 1 NN2 TTBV NN 1 TTLS TTLS TTLS

P.10 KHU B P.11 KHU B P.3 NN KHU B

THI TTBV KỸ THUẬT TƯ TƯỞNG CT

XN TB 2 TTBV X-QUANG HỒ NÂNG CAO

TTBV THÔNG THƯỜNG CHÍ CT

TTBV 2 MINH NÂNG CAO

P.208 KHU A P.12 KHU B P.10 KHU B P.3 NN KHU B

TLH TT TTBV TLH TTLS TTLS TTLS

TLH XN TB 1 TTBV TLH TTLS TTLS TTLS

TLH TTBV TLH TTLS TTLS TTLS

TLH TTBV TLH TTLS TTLS TTLS

P.10 KHU B P.10 KHU B

KT GIỮA KỲ HÓA HỌC TT TTBV

HÓA HỌC DD TIẾT CHẾ TTBV

TT TTBV

DD TIẾT CHẾ TTBV

PHÒNG MÁY

TT TTBV TT TTLS TTLS TTLS

SINH LÝ TTBV SINH LÝ TTLS TTLS TTLS

TT TTBV TT TTLS TTLS TTLS

SINH LÝ TTBV SINH LÝ TTLS TTLS TTLS

GDTC TT TTBV GDTC AN Y HỌC

GDTC KIỂM SOÁT TTBV GDTC TOÀN HẠT NHÂN

GDTC NHIỄM TTBV GDTC BỨC VÀ XẠ TRỊ

GDTC KHUẤT TTBV GDTC XẠ (HP2)

P.1.2 KHU C P.3 NN KHU B

TT TT TTBV TT TTLS TTLS TTLS

GIẢI PHẪU XN TB 1 TTBV GIẢI PHẪU TTLS TTLS TTLS

TT TT TTBV TT TTLS TTLS TTLS

GIẢI PHẪU XN TB 1 TTBV GIẢI PHẪU TTLS TTLS TTLS

XÉT TT TTBV THI

NGHIỆM ĐẢM BẢO & TTBV NN2

TẾ KIỂM TRA CHẤT TTBV

BÀO 1 LƯỢNG XÉT NGHIỆM TTBV

P.10 KHU B P.09 KHU B


